
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số D6-1/9A Khu Trung tâm đô thị Chí Linh, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

5.000.000.000 VNĐ

05/10/20203. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH GALAXY AGENCY

3502437582

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy
Chi tiết: Dịch vụ lai dắt, đưa tàu vào bến; Vệ sinh tàu biển, cứu 
hộ trên biển; Dịch vụ dọn dẹp, đánh cặn tàu thủy; Dịch vụ 
cung cấp nước ngọt, lương thực, thực phẩm, vật tư thiết bị, 
nhiên liệu, dầu nhờn, vật liệu chèn lót, ngăn cách hàng cho tàu 
thủy; Dịch vụ cảng và bến cảng; Dịch vụ khai thuê hải quan; 
Dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan; Dịch vụ giao nhận hàng 
hóa; Dịch vụ gửi hàng, thu, phát chứng từ vận tải và vận đơn; 
Dịch vụ môi giới thuê tàu thuyền;

5222

2. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết : Dịch vụ đại lý tàu biển;

5229(Chính)

3. (Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, doanh 
nghiệp chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 
Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy 
định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư)

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GALAXY AGENCY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: GALAXY AGENCY COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 
cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 
nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 
doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1PHẠM BÁ 
DŨNG

Tổ 46, Phường Hoàng 
Văn Thụ, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

2.000.000.000 40,000 030092000393

2TRẦN ANH 
TUẤN

Thôn Bồng Lai, Xã 
Vũ Tiến, Huyện Vũ 
Thư, Tỉnh Thái Bình, 
Việt Nam

1.500.000.000 30,000 151308741

3ĐÀO MINH 
TÙNG

Số 15 Phan Kế Bính, 
Phường Đa Kao, 
Quận 1, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

500.000.000 10,000 024667358

4ĐẶNG 
HỒNG HẢI

Số 935/20 Bình Giã, 
Phường 10, Thành 
phố Vũng Tàu, Tỉnh 
Bà Rịa - Vũng Tàu, 
Việt Nam

500.000.000 10,000 151134544 

5GIÁP VĂN 
THÀNH

Số 183/A27 Lưu Chí 
Hiếu, Phường 10, 
Thành phố Vũng Tàu, 
Tỉnh Bà Rịa - Vũng 
Tàu, Việt Nam

250.000.000 5,000 024081000347

6ĐỒNG ANH 
TUẤN       

P3 B21 TTĐHGT, 
Phường Ngọc Khánh, 
Quận Ba Đình, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

250.000.000 5,000 020074000092

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:       024081000347
Ngày cấp: Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 183/A27 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Thành phố 
Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
Chỗ ở hiện tại: Số 183/A27 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà 
Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam

Họ và tên:   GIÁP VĂN THÀNH Nam

20/10/1981 Kinh Việt Nam

21/02/2017 Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về 
dân cư

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
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